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	CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÁT

	
	Số 442 Hai Bà Trưng, TX. Phúc Yên, Vĩnh Phúc

	
	Tel: 0211.6 522188           Mobile: 0904 678 661

	
	Email: giaphat.info@gmail.com           Website: giaphaco.com


Phúc Yên, ngày 01 tháng 04 năm 2013
BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty XD & TM Gia Phát xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng Bảng báo giá sơn Nippon. Bảng giá này được áp dụng từ ngày 01 tháng 04 năm 2013 đến khi có  thông báo mới bằng văn bản.
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Skimcoat 1* 40 kg 400,000         Bột bả nội thất

WeatherGard Skimcoat 2* 40kg 441,000         Bột bả ngoại thất

Odour-less sealer 18 lít 1,538,000      Sơn lót không mùi nội thất cao cấp

Odour-less sealer 5 lít 450,000         Sơn lót không mùi nội thất cao cấp

WeatherGard sealer 18 lít 2,132,000      Sơn lót kiềm ngoại thất cao cấp

WeatherGard sealer 5 lít 647,000         Sơn lót kiềm ngoại thất cao cấp

Odour-less - Bóng cao cấp 5 lít 917,000         Sơn phủ nội thất cao cấp

Odour-less - Bóng cao cấp 1 lít 202,000         Sơn phủ nội thất cao cấp

Odour-less - Bóng mờ trắng 18 lít 1,907,000      Sơn phủ nội thất cao cấp

Odour-less - Bóng mờ trắng 5 lít 627,000         Sơn phủ nội thất cao cấp

Odour-less - Bóng mờ màu 18 lít 2,113,000      Sơn phủ nội thất cao cấp

Odour-less - Bóng mờ màu 5 lít 670,000         Sơn phủ nội thất cao cấp

Super Easy Wash 17 lít 1,148,000      Khả năng chùi rửa cao

Super Easy Wash 5 kg 253,000         Khả năng chùi rửa cao

Matex 18 lít 1,045,000      Khả năng che phủ tốt, bề mặt mịn

Matex 5 kg 253,000         Khả năng che phủ tốt, bề mặt mịn

Matex Super White 18 lít 944,000         Sơn phủ nội thất siêu trắng

Matex Super White 5 kg 227,000         Sơn phủ nội thất siêu trắng

Vatex 17 lít 584,000         Sơn phủ nội thất kinh tế cao

Vatex 5 kg 164,000         Sơn phủ nội thất kinh tế cao

WeatherGard 5 lít 1,095,000      Sơn phủ ngoại thất cao cấp

WeatherGard 1 lít 226,000         Sơn phủ ngoại thất cao cấp

Super Matex 18 lít 1,302,000      Khả năng che phủ tốt, bền màu

Super Matex 5 lít 399,000         Khả năng che phủ tốt, bền màu

WP 100 18 kg 2,163,000      Khả năng chống thấm tuyệt đối

WP 100 5 kg 619,000         Khả năng chống thấm tuyệt đối

CHỐNG THẤM

BỘT BẢ

SƠN LÓT

SƠN PHỦ NỘI THẤT

SƠN PHỦ NGOẠI THẤT


Bảng giá trên được áp dụng với những màu chuẩn, với những màu đặc biệt giá sẽ tăng lên tùy theo từng màu cụ thể.
Trân trọng ! 


_1431869255.xls
Sheet1

		SẢN PHẨM		ĐVT		ĐƠN GIÁ		GHI CHÚ

		BỘT BẢ

		Skimcoat 1*		40 kg		400,000		Bột bả nội thất

		WeatherGard Skimcoat 2*		40kg		441,000		Bột bả ngoại thất

		SƠN LÓT

		Odour-less sealer		18 lít		1,538,000		Sơn lót không mùi nội thất cao cấp

		Odour-less sealer		5 lít		450,000		Sơn lót không mùi nội thất cao cấp

		WeatherGard sealer		18 lít		2,132,000		Sơn lót kiềm ngoại thất cao cấp

		WeatherGard sealer		5 lít		647,000		Sơn lót kiềm ngoại thất cao cấp

		SƠN PHỦ NỘI THẤT

		Odour-less - Bóng cao cấp		5 lít		917,000		Sơn phủ nội thất cao cấp

		Odour-less - Bóng cao cấp		1 lít		202,000		Sơn phủ nội thất cao cấp

		Odour-less - Bóng mờ trắng		18 lít		1,907,000		Sơn phủ nội thất cao cấp

		Odour-less - Bóng mờ trắng		5 lít		627,000		Sơn phủ nội thất cao cấp

		Odour-less - Bóng mờ màu		18 lít		2,113,000		Sơn phủ nội thất cao cấp

		Odour-less - Bóng mờ màu		5 lít		670,000		Sơn phủ nội thất cao cấp

		Super Easy Wash		17 lít		1,148,000		Khả năng chùi rửa cao

		Super Easy Wash		5 kg		253,000		Khả năng chùi rửa cao

		Matex		18 lít		1,045,000		Khả năng che phủ tốt, bề mặt mịn

		Matex		5 kg		253,000		Khả năng che phủ tốt, bề mặt mịn

		Matex Super White		18 lít		944,000		Sơn phủ nội thất siêu trắng

		Matex Super White		5 kg		227,000		Sơn phủ nội thất siêu trắng

		Vatex		17 lít		584,000		Sơn phủ nội thất kinh tế cao

		Vatex		5 kg		164,000		Sơn phủ nội thất kinh tế cao

		SƠN PHỦ NGOẠI THẤT

		WeatherGard		5 lít		1,095,000		Sơn phủ ngoại thất cao cấp

		WeatherGard		1 lít		226,000		Sơn phủ ngoại thất cao cấp

		Super Matex		18 lít		1,302,000		Khả năng che phủ tốt, bền màu

		Super Matex		5 lít		399,000		Khả năng che phủ tốt, bền màu

		CHỐNG THẤM

		WP 100		18 kg		2,163,000		Khả năng chống thấm tuyệt đối

		WP 100		5 kg		619,000		Khả năng chống thấm tuyệt đối






